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BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 30 

        PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

        Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: Số tròn chục lớn nhất có bốn chữ số khác nhau là:  

A. 9990  B. 9900 C. 9870 D. 9876 

Câu 2: Số tròn chục liền sau số 2985 là: 

A. 3000 B. 2990 C. 2900 D. 2986 

Câu 3: Giá trị của biểu thức 4800 + 200 × 2 là:  

A. 5200 B. 8800 C. 1000 D. 10 000 

Câu 4: Để có 100 000 đồng ta cần lấy: 

A. 1 tờ 50 000 đồng, 2 tờ 10 000 đồng, 1 tờ 20 000 đồng 

B. 1 tờ 50 000 đồng, 2 tờ 20 000 đồng, 1 tờ 10 000 đồng 

C. 3 tờ 20 000 đồng, 1 tờ 10 000 đồng, 1 tờ 50 000 đồng 

D. 2 tờ 20 000 đồng, 2 tờ 10 000 đồng, 1 tờ 50 000 đồng 

Câu 5: Người ta lắp các tấm kính vào cửa sổ. Biết rằng mỗi cửa sổ cần 8 tấm kính. Hỏi có 

2243 tấm kính thì lắp được nhiều nhất bao nhiêu cửa sổ như thế và còn thừa mấy tấm? 

A. 28 cửa sổ và thừa 3 tấm kính B. 281 cửa sổ 

C. 280 cửa sổ và thừa 3 tấm kính D. 205 cửa sổ và thừa 3 tấm kính 

Câu 6: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 1496m, biết chiều dài là 496m. Tìm chiều 

rộng của mảnh vườn hình chữ nhật đó.  

A. 1000m B. 252m C. 374m D. 2000m 

Câu 7: Ly đi từ nhà lúc 7 giờ kém 10 phút. Ly đến trường lúc 7 giờ 5 phút. Hỏi Ly đi từ nhà 

đến trường hết bao nhiêu phút? 

A. 10 phút B. 5 phút C. 7 giờ 5 phút D.  15 phút 

Câu 8: Ngày 23 tháng 7 là thứ năm. Hỏi ngày 8 tháng 8 cùng năm đó là thứ mấy? 

A. Thứ bảy B. Thứ năm C. Thứ sáu D. Thứ tư 
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PHẦN II: TỰ LUẬN  

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

3472 + 608 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

100 000 – 3496  

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

1319 × 6 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

4016 : 8 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

Bài 2: Mẹ mua cho Vân một chiếc bút mực giá 35 000 đồng và một quyển sổ giá 17000 đồng. 

Mẹ đưa cho cô bán hàng tờ tiền 100 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại mẹ bao nhiêu tiền? 

Bài giải 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

Bài 3: Quãng đường từ A đến B dài 3592m, quãng đường từ C đến D dài 4680m. Tính quãng 

đường từ A đến D, biết hai quãng đường này có chung nhau một chiếc cầu từ C đến B dài 

700m.  

 

Bài giải 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 



Sẵn sàng chinh phục ước mơ 
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………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 
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CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

         PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

         Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu  1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án C B A B C B D A 

PHẦN II: TỰ LUẬN  

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

3472 + 608 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

100 000 – 3496  

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

1319 × 6 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

4016 : 8 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

Bài 2: Mẹ mua cho Vân một chiếc bút mực giá 35 000 đồng và một quyển sổ giá 17000 đồng. 

Mẹ đưa cho cô bán hàng tờ tiền 100 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại mẹ bao nhiêu tiền? 

Bài giải 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

Bài 3: Quãng đường từ A đến B dài 3592m, quãng đường từ C đến D dài 4680m. Tính quãng 

đường từ A đến D, biết hai quãng đường này có chung nhau một chiếc cầu từ C đến B dài 

700m.  

 

Bài giải 
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